
STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
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Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

1 Đõ Thị Mỹ Luận 03/01/1964 271754496 15/08/2016
Công an Đồng 

Nai

Tổ 7, Ấp 4, phường Vĩnh Tân, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

2340/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/09/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075194001429 

cấp ngày 
05/09/2025

2 Trần Thị Thùy Trang 23/07/1994 272364425 05/03/2010
Công an Đồng 

Nai

Tổ 7, Ấp 4, phường Vĩnh Tân, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

2995/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/09/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075194002154 

cấp ngày 
04/04/2023

3 Lê Thị Dung 11/01/1974 040174000378 26/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

39/2A, Đường 385, phường 
Tăng Nhơn, Phú A, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

6666/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

12/09/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

4 Trần Thị Thúy An 14/05/1987 075187000726 14/12/2017

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

126, Đường số 6, Khu phố 3, 
phường Linh Xuân, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6059/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

08/03/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

5 Nguyễn Thùy Dương 05/08/1994 272278327 09/02/2009
Công an Đồng 

Nai

B3/72B, Tổ 6, ấp Lê Lợi, xã 
Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về 
dược của: Nhà thuốc

4857/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

18/01/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075194001575 

cấp ngày 
15/07/2024

6 Trần Bảo Nhi 24/01/1996 272464336 02/06/2011
Công an Đồng 

Nai

Tổ 1, Khu phố 1, thị trấn Vĩnh 
An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5261/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

26/04/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
060196014866 

cấp ngày 
27/08/2022

7 Triệu Lê Anh Thư 13/06/1996 075196005967 31/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

A4/41, Khu phố 10, phường 
Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

8563/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/11/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC _ ĐỢT 30
(Ban hành kèm Quyết định số            /QĐ-SYT   ngày            tháng       năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)



2

STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
Trình độ 

chuyên môn
Vi trí hành nghề/ pham 
vi hoạt động chuyên môn

Số CCHND Ngày cấp
Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

8 Lâm Hoàng Phương Anh 14/11/1998 087198008377 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Tổ 30, Khóm 4, Phường 6, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về 
dược của: Nhà thuốc

8625/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

05/12/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

9 Nguyễn Thị Duy 20/10/1991 272583917 23/11/2012
Công an Đồng 

Nai

1332B, Tổ 22, khu phố Vườn 
Dừa, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

5094/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

24/03/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
038191053532 

cấp ngày 
03/03/2022

10 Nguyễn Thị Huyền 10/03/1996 125690794 08/06/2012
Công an Bắc 

Ninh
xã Cao Đức, huyện Gia Bình, 

tỉnh Bắc Ninh
Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

6351/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

13/06/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
027196011132 

cấp ngày 
'10/01/2024

11 Bùi Thị Hoa 1983 143010027
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

162 Mạc Đĩnh Chi, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải 

Dương

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
đông y thuốc từ dược liệu

2620/ĐNAI-
CCHND

16/01/2017
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
030183067200 

cấp ngày 
16/10/2022

12 Hà Hữu Khoa 1982 271473720
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

73, Ấp 5, xã lộ 25, Thống Nhất, 
Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Tủ thuốc trạm y tế
828/ĐNAI-

CCHND
24/06/2014

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075082015619 

cấp ngày 
12/08/2021

13 Lê Thị Thúy Phượng 20/12/1984 205159352 01/07/2020
Công an Bắc 

Ninh
Xã Quế Xuân 2, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

2533/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/09/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
049184012882 

cấp ngày 
06/12/2024

14 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1979 271412165
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1994/ĐNAI-

CCHND
03/12/2015

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
056179009804 

cấp ngày 
12/08/2021

15 Nguyễn Thị Mỵ 25/07/1992 272357201 09/04/2012
Công an Đồng 

Nai

Tổ 13, khu phố 2, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

5165/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

05/04/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
044192014287 

cấp ngày 
27/12/2021

16 Lương Mỹ Huyền 30/12/1994 '079194021471 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

185 Nguyễn Duy, Phường 10, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 
học

Người chịu TNCM về 
dược của: Nhà thuốc

6947/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/11/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

17 Trần Thị Bình 19/09/1980 272546872 18/06/2012
Công an Đồng 

Nai

Tổ 38, khu phố Vườn Dừa, 
phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

2918/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

10/11/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
030180018241 

cấp ngày 
22/09/2021

18 Nguyễn Thị Hòa 02/06/1987 273269222 01/03/2012
Công an Bà rịa 

Vũng Tàu

Tổ 3, khu phố Hương Phước, 
phường Phước Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

658/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

05/05/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075187005517 

cấp ngày 
27/03/2022
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19 Lê Thị Đào 20/01/1983 271686397 09/08/2016
Công an Đồng 

Nai

9/17, Khu phố 9, phường Tam 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tình 

Đồng Nai

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4929/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/02/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
035183012441 

cấp ngày 
15/05/2022

20 Hà Thị Nhài 10/09/1981 281021695 24/11/2014
Công an Bình 

Dương
Ấp 9, xã An Linh, huyện Phú 

Giáo,  tỉnh Bình Dương

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4291/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/02/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
034181020234 

cấp ngày 
22/09/2021

21 Trần Thị Trà Giang 12/10/1984 271705642 10/12/2013
Công an Đồng 

Nai

272, Tổ 4, Khu phố 11, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

816/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

24/11/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075184021306 

cấp ngày 
02/10/2024

22 Nguyễn Tấn Đời 21/09/1988 33430840 08/05/2018
Công an Trà 

Vinh

Tổ 1, khu phố Bình An, xã 
Bình An, huyện Phú Giáo, tinhe 

Bình Dương

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

5018/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

01/03/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD:  
084088001944 

câp ngày 19/4/2021

23 La Thị Mỹ Trinh 29/03/1983 285038700 11/07/2014
Công an Bình 

Phước

A4 223 Khu phố 8, phường 
Định Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4808/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

06/01/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD:  
070183003707 

câp ngày 
22/06/2022

24 Diệp Khả Hương 1985 271542926
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

ấp Bến Cam, Phước Thiền, 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
575/ĐNAI-

CCHND
04/04/2014

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai (cũ)

Số CCCD:  
075185016545 

câp ngày 
25/06/2025

25 Phan Thị Thúy Phương 10/10/1986 031186003598 30/09/2016

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Số 5/23 đường Phạm Hữu 
Điền, Tổ 21, phường Niệm 
Nghĩa, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4486/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

12/10/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

26 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/08/1995 067195005062 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh 
Đắk Nông

Danh hiệu 
cử nhân 

thực hành 
dược

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6308/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

11/05/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

27 Trương Thị Phương Mai 24/09/1997 215499899 28/11/2019
Công an Bình 

Định
phươờng Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về 
dược của: Quầy thuốc; cơ 

sở chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6291/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

30/05/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD:  
'052197018103 

câp ngày 
29/01/2023

28 Võ Thị Duyên 16/07/1993 183881529 02/07/2008 Hà Tĩnh
xã Phú Văn, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước
Dược sĩ cao 

đẳng
Quầy thuốc

1669/CCHN-
D-SYT-BP

08/11/2019
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
042193004751 

cấp ngày 
25/02/2026
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29 Trương Thị Hồng Thắm 09/07/1980 075180000994 25/03/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

phươờng Phước Long, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Quầy thuốc
2326/CCHN-
D-SYT-BP

19/04/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

30 Trần Thị Loan 1984 285677150
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Phước Minh, Bù Gia Mập, Bình 
Phước

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
918/BP-
CCHND

16/12/2015
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

31 Trịnh Thanh Thảo 17/06/1994 070194000207 13/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Bù Nho, huyện Phù Riềng, 
tỉnh Bình Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Quầy thuốc
2414/CCHN-
D-SYT-BP

12/10/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Tổng: 31 CCHND
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